CÁC ĐIỂM TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 NGÀY 31/7/2022
	STT
	Quận /Huyện
	Phường/xã
	Điểm tiêm
	Địa chỉ
	Buổi tiêm từ 5-11 tuổi
	Buổi tiêm từ 12-17 tuổi
	Buổi tiêm  từ 18 tuổi
	Buổi tiêm từ 50 tuổi

	1
	Quận Bình Tân
	Phường An Lạc
	Trạm Y tế phường An Lạc
	134a, đường số 2C
	 
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	2
	Quận Bình Tân
	Phường An Lạc A
	Trạm Y tế phường An Lạc A
	9-11 Lô I Đường Nguyễn Thức Đường
	 
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	3
	Quận Bình Tân
	Phường Bình Hưng Hòa
	Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa
	716 Tân Kỳ Tân Quý
	 
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	4
	Quận Bình Tân
	Phường Bình Hưng Hòa A
	Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa A
	621 Tân Kỳ Tân Quý
	 
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	5
	Quận Bình Tân
	Phường Bình Hưng Hòa B
	Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa B,
	41 đường số 16 khu dân cư Vĩnh Lộc
	 
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	6
	Quận Bình Tân
	Phường Bình Trị Đông
	Trạm Y tế phường Bình Trị Đông,
	276/51 Tân Hòa Đông
	 
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	7
	Quận Bình Tân
	Phường Bình Trị Đông A
	Trạm y tế phường Bình Trị Đông A
	815 Hương lộ 2
	 
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	8
	Quận Bình Tân
	Phường Bình Trị Đông B
	Trạm Y tế phường Bình Trị Đông B,
	853 Tỉnh lộ 10
	 
	[bookmark: _GoBack]Sáng
	Sáng
	Sáng

	9
	Quận Bình Tân
	Phường Tân Tạo
	Trạm Y tế Tân Tạo,
	1452 tỉnh lộ 10
	 
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	10
	Quận Bình Tân
	Phường Tân Tạo A
	Phòng khám Timec
	4449 Nguyễn Cửu Phú
	 
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	11
	Huyện Cần Giờ
	Thị trấn Cần Thạnh
	Trung tâm Y tế Cần Giờ
	Đường Duyên Hải, khu phố Miễu Ba
	 
	Sáng chiều
	Sáng chiều
	Sáng chiều

	12
	Huyện Hóc Môn
	Thị trấn Hóc Môn
	Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn
	62/5 đường Bà Triệu
	 
	Sáng
	 
	 

	13
	Quận Phú Nhuận
	Bệnh viện Phú Nhuận
	Bệnh viện Phú Nhuận
	274 Nguyễn Trọng Tuyển
	 
	 
	 
	Sáng chiều

	14
	QUẬN 11
	 
	TRUƯỜNG NGUYỄN VĂN PHÚ
	161B/112 LẠC LONG QUÂN
	 
	 
	Sáng chiều
	Sáng chiều

	15
	QUẬN 11
	Phường 1
	TYT P1
	8/32 TÂN HÓA
	 
	 
	Sáng
	 

	16
	QUẬN 11
	Phường 10
	TYT P10
	180/11A LẠC LONG QUÂN
	 
	 
	Sáng
	 

	17
	QUẬN 11
	Phường 12
	TYT P12
	1156 đường 3/2
	 
	 
	Sáng
	 

	18
	QUẬN 11
	Phường 13
	TYT P13
	228 Lãnh Binh Thăng
	 
	 
	Sáng
	 

	19
	QUẬN 11
	Phường 14
	TYT P14
	72 Bình Thới
	 
	 
	Sáng chiều
	 

	20
	QUẬN 11
	Phường 2
	TYT P2
	1300 đường 3/2
	 
	 
	Sáng
	 

	21
	QUẬN 11
	Phường 4
	TYT P4
	225 Trần Quý
	 
	 
	Sáng
	 

	22
	QUẬN 11
	Phường 6
	TYT P6
	144 Phó Cơ Điều
	 
	 
	Sáng
	 

	23
	QUẬN 11
	Phường 7
	TYT P7
	166 Lê Đại Hành
	 
	 
	Sáng
	 

	24
	QUẬN 11
	Phường 8
	Bệnh viện Quận 11
	72A đường số 5 cư xá Bình Thới
	 
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	25
	QUẬN 11
	Phường 8
	TYT P8
	48/7-48/9 Dương Đình Nghệ
	 
	 
	Sáng
	 

	26
	QUẬN 11
	Phường 9
	TYT P9
	238/18A Đội Cung
	 
	 
	Sáng
	 

	27
	Quận 4
	Phường 13
	BV Quận 4
	63-65 Bến Vân Đồn
	Sáng
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	28
	Quận 4
	Phường 2
	Trường học
	42 Nguyễn Khoái
	 
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	29
	Quận 5
	 
	Trường Tiểu học Lê Đình Chinh
	8-15 Vạn Tượng
	 
	 
	 
	Sáng chiều

	30
	Quận 6
	Phường 3
	TYT PHƯỜNG 3
	67-69 Mai Xuân Thưởng
	 
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	31
	Quận 7
	Bình Thuận
	Trường THCS Huỳnh Tấn Phát
	488 Huỳnh Tấn Phát
	 
	Sáng
	 
	 

	32
	Quận 7
	Phú Mỹ
	Trường THCS Phạm Hữu Lầu
	Khu tái định cư Phú Mỹ
	 
	Sáng
	 
	 

	33
	Quận 7
	Tân Kiểng
	Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ
	Số 62 Lâm Văn Bền
	 
	Sáng
	 
	 

	34
	Quận 7
	Tân Phú
	Trường TH - THCS- THPT Nam Sài Gòn
	Khu A đo thị mới Nam Sài Gòn
	 
	Sáng
	 
	 

	35
	Quận 7
	Tân Phú
	Trường TH-THCS-THPT Hoàng Gia
	Khu đô thị Nam Sài Gòn, Lô M9
	 
	Sáng
	 
	 

	36
	Quận 7
	Tân Phú
	Trường TH, THCS, THPT Sao Việt
	99 Nguyễn Thị Thập
	 
	Sáng
	 
	 

	37
	Quận 8
	Phường 11
	TRUNG TÂM Y TẾ Q8
	139 ƯU LONG
	 
	 
	Sáng
	Sáng

	38
	Quận 8
	Phường 3
	BV PHCN-ĐTBNN
	313 Âu Dương Lân
	 
	 
	Sáng
	Sáng

	39
	Quận 8
	Phường 4
	BỆNH VIỆN QUẬN 8
	82 Cao Lỗ
	 
	 
	Sáng
	Sáng

	40
	Quận Tân Phú
	Phường Hiệp Tân
	TYT Phường Hiệp Tân
	299 Lũy Bán Bích
	 
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	41
	Quận Tân Phú
	Phường Phú Trung
	BV Quận Tân Phú
	609 - 611 Âu Cơ
	Sáng
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	42
	Quận Tân Phú
	Phường Phú Trung
	TYT Phường Phú Trung
	419 Âu Cơ
	 
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	43
	Quận Tân Phú
	Phường Tân Thới Hòa
	TYT Phường Tân Thới Hòa
	149/23 Lý Thánh Tông
	 
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	44
	TP Thủ Đức
	Linh Tây
	TTYT TP Thủ Đức Cơ sở 3
	Số 2 Nguyễn Văn Lịch
	Sáng
	Sáng
	 
	Sáng

	45
	TP Thủ Đức
	Phường Long Trường
	TYT Long Trường
	1341 NGUYỄN DUY TRINH
	 
	Sáng
	 
	Sáng

	46
	TP Thủ Đức
	Phường Tân Phú
	TYT Tân Phú
	82 NAM CAO
	 
	Sáng
	 
	Sáng

	47
	TP Thủ Đức
	Phường Trường Thạnh
	TYT Trường Thạnh
	1693 NGUYỄN DUY TRINH
	 
	Sáng
	 
	Sáng

	48
	TP Thủ Đức
	Tăng Nhơn Phú
	TTYT TP Thủ Đức Cơ sở 2
	48A Tăng Nhơn Phú
	Sáng
	Sáng
	 
	Sáng

	49
	TP Thủ Đức
	Thạnh Mỹ Lợi
	TTYT TP Thủ Đức Cơ sở 1
	6 Trịnh Khắc Lập
	Sáng
	Sáng
	 
	Sáng



